
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH  HÀNG LƯƠNG THỰC 

THÁNG 06/2010 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 

  Gieo trồng lúa hè thu cả nước đạt 90,9% so với cùng kỳ 

  Diện tích lúa bị nhiễm rầy tăng 53% so với cùng kỳ 2009 

  Cả nước cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân 2010 

  Giá gạo trong nước giảm 400 đồng/kg 

  Xuất khẩu gạo đến 25/06 đạt 95,75% kế hoạch 

  Hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ           

An và Lào Cai 

  Kế hoạch xuất khẩu gạo Qúy III/2010 

  Sản lượng gạo thế giới đạt 459,4 triệu tấn niên vụ 2010/2011 

  Campuchia: Xuất khẩu gạo được dự báo tăng trong thời 

gian tới 

  Pakistan: Xuất khẩu tăng nhờ chiến lược giữ giá thấp 

  Giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm 5USD/tấn trong tháng 

06/2010 

Trung tâm thông tin PTNNNT–Viện chính sách và chiến lược PTNNNT–Bộ Nông nghiệp & PTNT    

P16-Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội – Tel: (84.4)9725153 – Fax: (84.4)9725153 

Email: info@agro.gov.vn – Website: http://www.agro.gov.vn 
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1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƢỚC 

1.1. Gieo trồng lúa hè thu cả nƣớc đạt 90,9% so 

với cùng kỳ 

Hình 1: Diện tích gieo trồng lúa hè thu 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 

 

Hình 2: Diện tích gieo trồng màu lương thực 

tháng 6/2010 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Theo thống kê 

sơ bộ, đến trung tuần 

tháng 6/2010 cả nước 

đã gieo trồng được 

1833,3 nghìn ha lúa 

hè thu, bằng 90,9% 

cùng kỳ năm 2009. 

Trong đó, miền Bắc 

gieo trồng được 121,3 

nghìn ha, bằng 93,6%; 

miền Nam đạt 1712 

nghìn ha, bằng 90,7% 

so với cùng kỳ. 

 Tại khu vực 

miền Nam, tiến độ 

gieo cấy lúa hè thu 

thấp hơn so với cùng 

kỳ chủ yếu do mùa 

mưa năm nay đến trễ 

hơn từ 15-20 ngày, 

lượng mưa ít, cộng 

với hiện tượng xâm 

mặn xuất hiện sớm 

trên diện tích rộng và 

nồng độ cao trong 

điều kiện thời tiết 

nắng nóng, khô hạn 

kéo dài tại các tỉnh 

ven biển. Nhiều địa 



phương khu vực Duyên hải miền 

Trung, Đông Nam Bộ ngành nông 

nghiệp đã chủ động chỉ đạo nông 

dân chỉ trồng lúa hè thu trên diện 

tích có nước tưới, số diện tích còn 

lại chuyển sang trồng rau, màu hoặc 

cây công nghiệp chịu hạn. 

 Gieo trồng các cây rau màu, 

lương thực tính đến trung tuần tháng 

6/2010 đạt 1230,9 nghìn ha, tăng 

0,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, diện tích ngô đạt 782 

nghìn ha, tăng 0,3%; khoai lang đạt 

106 nghìn ha, bằng 94%; sắn đạt 

306,9 nghìn ha, tăng 0,2%. 

1.2. Diện tích bị nhiễm bệnh rầy 

nâu, rầy lƣng trắng tăng 53% so 

với cùng kỳ năm trƣớc 

Bệnh lùn sọc đen: Theo 

thống kê của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, đến trung tuần 

tháng 6/2010, bệnh lùn sọc đen đã 

phát sinh và gây hại tại 28 tỉnh/thành 

phố từ Quảng Ngãi trở ra, với tổng 

diện tích là bị nhiễm bệnh là 28,67 

nghìn ha, chiếm 2,2% diện tích gieo 

cấy trong đó có 468 ha bị nhiễm 

nặng và 22 ha bị mất trắng. 

Bệnh rầy nâu, rầy lưng 

trắng: Diện tích nhiễm bệnh khoảng 

391,8 nghìn ha, tăng 53% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó có 

khoảng 54 nghìn ha bị nhiễm nặng. 

Riêng các tỉnh phía Bắc, diện tích bị 

nhiễm bệnh lên đến 216,8 nghìn ha, 

tăng 21% so với cùng kỳ năm 2009. 

Bệnh đạo ôn: Diện tích nhiễm 

bệnh đạo ôn lá khoảng 145,4 nghìn 

ha, giảm đáng kể so với 168 nghìn 

ha cùng kỳ năm 2009. Diện tích 

nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh miền Nam với hơn 80% tổng 

diện tích nhiễm bệnh và tăng 24% so 

với cùng kỳ. Bệnh đạo ôn cổ bông 

gây hại trên diện tích khoảng 52,5 

nghìn ha, trong đó chỉ có 53 ha bị 

nhiễm nặng. 

Bệnh khô vằn: Diện tích bị 

nhiễm bệnh khoảng 128,8 nghìn ha, 

tập trung chủ yếu tại các địa bàn 

Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong 

128,8 nghìn ha bị nhiễm bệnh có 

khoảng hơn 9 nghìn ha bị nhiễm 

nặng. 

Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: 

Tổng diện tích bị nhiễm bệnh 

khoảng 350 ha, giảm 50% so với 



cùng kỳ năm 2009. Trong số đó có 118 ha bị 

nhiễm nặng, tập trung ở các tỉnh phía Nam. 

 Bệnh sâu cuốn lá nhỏ:Diện tích bị nhiễm 

bệnh giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước 

xuống còn 305,6 nghìn ha. Diện tích bị nhiễm nặng 

khoảng 116 nghìn ha và tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh phía Bắc. 

 Bên cạnh đó, diện tích lúa bị chuột gây hại 

nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước với diện tích 

29,69 nghìn ha, trong đó gây mất trắng trên diện 

tích 13ha. 

1.3. Cả nƣớc cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa 

đông xuân 2010 

 

Hình 3: Diện tích thu hoạch lúa đông xuân ở 

Miền Bắc 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 

Theo thống kê 

sơ bộ của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, vụ đông 

xuân 2010 cơ bản đạt 

kết quả tốt cả về diện 

tích, năng suất và sản 

lượng. Cụ thể, diện 

tích lúa đông xuân cả 

nước đạt 3078,4 nghìn 

ha tăng 18 nghìn ha; 

năng suất bình quân 

đạt 62,2 tạ/ha, tăng 

1,1 tạ/ha; sản lượng 

đạt gần 19,2 triệu tấn, 

tăng 486 nghìn tấn so 

với vụ trước. Riêng 

vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long, sản lượng 

lúa đạt khoảng 10,27 

triệu tấn, tăng 41,8 

nghìn tấn so với vụ 

trước. Trong đó, diện 

tích đạt 1561 nghìn 

ha, tăng 15,8 nghìn 

ha; năng suất đạt 65,6 

tạ/ha, tăng 2tạ/ha. 

 

 



Trong tháng 6/2010, các địa 

phương phía Bắc tập trung thu 

hoạch lúa đông xuân. Theo số liệu 

thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, tính đến trung tuần 

tháng 6/2010 các tỉnh miền Bắc đã 

thu hoạch được 96,2% diện tích gieo 

cấy, nhanh hơn 13,6% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó, vùng đồng 

bằng sông Hồng đạt 97% diện tích 

gieo cấy, nhanh hơn 1,6% so với 

cùng kỳ. Vùng Bắc Trung Bộ thu 

hoạch đạt 100% diện tích gieo cấy, 

nhanh hơn 1,5% so với cùng kỳ. 

Vùng Trung du và Miền núi, diện 

tích thu hoạch đạt khoảng 90% diện 

tích gieo cấy. 

 Vụ lúa đông xuân năm nay, 

do điều kiện thời tiết khô hạn, nắng 

nóng nên công tác gieo trồng, chăm 

sóc gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt 

trong thời kỳ lúa sinh trưởng, phát 

triển, tình trạng nắng nóng kéo dài, 

thiếu nước tưới đã làm giảm năng 

suất lúa trên một số diện tích. Theo 

thống kê sơ bộ, các tỉnh miền Bắc 

gieo cấy đạt hơn 1144 ngàn ha lúa 

đông xuân, giảm hơn 6 ngàn ha so 

với vụ trước. Do năng suất bình 

quân đạt xấp xỉ vụ trước nên sản 

lượng lúa đạt khoảng 6,8 triệu tấn, 

thấp hơn sản lượng vụ trước khoảng 

32 ngàn tấn. 

2. THƢƠNG MẠI GẠO TRONG 

NƢỚC 

2.1 Giá gạo trong nƣớc giảm 

400đ/kg 

 Tháng 06/2010, thị trường 

gạo trong nước diễn biến khá trầm 

lắng. Khu vực Đồng Bằng Sông 

Cửu Long đã bắt đầu thu hoạch lúa 

hè thu, trong khi nguồn cung dự trữ 

vẫn khá dồi dào khiến giá lúa trên 

thị trường có sự sụt giảm nhẹ. Cụ 

thể, nửa đầu tháng 6, giá lúa tại 

Đồng bằng Sông Cửu Long khoảng 

4300đ/kg, nhưng đến tuần thứ 3 giá 

lúa giảm còn khoảng 4275đ/kg và 

đến tuần 4 chỉ còn 4050đ/kg. Tại thị 

trường An Giang, giá lúa giảm từ 

50-200đ/kg tùy loại: giá lúa 

Jasmine giảm 50đ.kg từ 5350đ/kg 

xuống còn 5300đ/kg; giá lúa VND 

95-20 giảm 200đ/kg còn 4250đ/kg. 

Trong khi đó, giá lúa IR50404 

tương đối ổn định ở mức 4200đ/kg. 

  



Bảng 1: Diễn biến giá gạo tại ĐBSCL 

Tháng Tuần Lúa 

Gạo thành 

phẩm 5% 

(không bao bì) 

Gạo thành 

phẩm 25% 

(không bao bì) 

Tháng 4 
T1 4300 6650 6150 

T2 4050 6525 6025 

T3 4100 6550 6050 

T4 4100 6550 6050 

Tháng 5 
T1 4100 6550 6050 

T2 4100 6550 6050 

T3 4300 6750 6150 

T4 4325 6775 6200 

Tháng 6 

T1 4300 6725 6150 

T2 4300 6725 6150 

T3 4275 6575 5975 

T4 4050 6500 5530 

Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam 

Hình 4: Diễn biến giá lúa tại An Giang (đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Theo thống kê của 

Trung tâm tin học và 

Thống kê, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, giá lúa tẻ 

tại Cần Thơ giảm từ 

4350đ/kg xuống còn 

4200đ/kg vào ngày 

21/06. Giá lúa Khang 

Dân tại Hưng Yên – 

thị trường gạo đầu 

mối ở miền Bắc có 

mức giảm mạnh hơn, 

từ 5300đ/kg xuống 

còn 5000đ/kg. 

 Giá gạo tại các 

thị trường cũng giảm 

khá mạnh vào nửa 

cuối tháng. Trung 

tâm Tin học và Thống 

kê cũng cho biết, giá 

gạo tẻ chất lượng cao, 

loại dùng để sản xuất 

gạo xuất khẩu hạt dài 

tại Cần Thơ giảm từ 

5500đ/kg vào đầu 

tháng 6 còn 5400đ/kg 

vào trung tuần tháng  



Hình 5: Giá một số loại gạo tại An Giang (đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Hình 6: Diễn biến giá một số gạo thành phẩm 

tại Đồng Tháp 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

6 và tiếp tục xuống 

mức 5300đ/kg vào 

cuối tháng. Gạo 

Khang Dân tại Hưng 

Yên trong tháng cũng 

giảm từ 7200đ/kg 

xuống còn 7000đ/kg. 

 Giá gạo thành 

phẩm tại các thị 

trường trong tháng 

cũng giảm từ 250-

400đ/kg. Tại An 

Giang, gạo thành 

phẩm 10% giảm 250đ 

từ 6750đ/kg còn 

6400đ/kg; gạo thành 

phẩm 15% giảm 400đ 

còn 6000đ/kg. Tại 

Đồng Tháp, gạo 

thành phẩm 5% cũng 

giảm khoảng 

200đ/kg; gạo thành 

phẩm 15% giảm 

350đ/kg còn 

5900đ/kg; gạo thành 

phẩm 15%, biên độ 

giảm giá ở mức 400đ 

kéo mức giá xuống 



còn 6000đ/kg vào những ngày cuối tháng. 

Hình 7 : Diễn biến giá một số gạo thành phẩm 

tại An  Giang 

 

Nguồn: AGROINFO 

2.2 Xuất khẩu gạo đến 25/06 đạt 95,75% kế 

hoạch 

Hình 8:  Kết quả xuất khẩu gạo qua các ngày 

trong tháng 

 

Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam 

 Theo thống kê 

của Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam (IFA), 

xuất khẩu gạo 25 

ngày đầu tháng 

6/2010 (01/06-25/06) 

đạt 447,7 nghìn tấn, 

trị giá 197,94 triệu 

USD. Lũy kế từ 

01/01 đến 25/06, xuất 

khẩu gạo của Việt 

Nam đạt 3,16 triệu 

tấn trị giá 1,42 tỷ 

USD. 

 Tổng hợp số 

liệu xuất khẩu gạo 

qua 5 tháng đầu năm, 

xuất khẩu gạo các 

tháng 3,4,5 đều đạt 

mức trên 700 nghìn 

tấn, trong đó cao nhất 

là tháng 04/2010 với 

725,6 nghìn tấn. 

 Theo kế hoạch 

của Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam, đến 

hết tháng 06/2010, 

Việt Nam sẽ xuất  



 

Hình 9: Kết quả xuất khẩu gạo qua các tháng 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Hình 10: Đơn giá xuất khẩu gạo 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan 

 

khẩu khoảng 3,3 triệu 

tấn gạo. Theo thống 

kê từ Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam, tính 

đến ngày 25/06, Việt 

Nam mới xuất khẩu 

được 3,16 triệu tấn 

đạt 95,75% kế hoạch. 

 Từ đầu năm 

đến nay, nhìn chung 

giá xuất khẩu gạo 

luôn giảm qua các 

tháng. Theo tính toán 

từ số liệu của Tổng 

cục Hải quan, đơn giá 

xuất khẩu gạo từ 

538.4 USD/tấn tháng 

01, tăng lên 581,2 

USD/tấn tháng 

02/2010 và đà giảm 

giá bắt đầu từ tháng 3 

với 539,2USD/tấn 

giảm xuống 

498USD/tấn vào 

tháng 04/2010 và đến 

tháng 05/2010, đơn 

giá xuất khẩu chỉ còn 

458,34 USD/tấn. 



Hình 11: Giá xuất khẩu gạo 25% tấm của Việt 

Nam qua các năm 

 

Nguồn: AGROINFO 

So sánh giá xuất khẩu gạo 25% tấm của Việt 

Nam qua các năm cho thấy đến tháng 06/2010 giá 

xuất khẩu loại gạo này đã ở mức thấp nhất tính từ 

năm 2008. Hai tháng đầu năm giá xuất khẩu gạo 

25% tấm cao hơn các năm 2008, 2009. Tuy vậy, xu 

hướng giảm giá từ đầu tháng 03/2010 đã kéo giá 

xuất khẩu giảm xuống mức thấp; và đến tháng 

06/2010 giá xuất khẩu loại gạo này được ghi nhận 

là thấp nhất trong hai năm trở lại đây. 

2.3 Một số hoạt động nổi bật trong tháng 

Hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 

cho tỉnh Nghệ An và Lào Cai 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

tại văn bản số 2772/UBND-VX ngày 17 tháng 05 

năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 

6842/BTC-NSNN 

ngày 28 tháng 05 năm 

2010, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội tại văn bản số 

1730/LĐTBXH-

BTXH ngày 01 tháng 

06 năm 2010, Thủ 

tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định 

799/QĐ-TTg ngày 04 

tháng 06 năm 2010 về 

việc hỗ trợ nhân dân 

tỉnh Nghệ An trong 

thời kỳ giáp hạt năm 

2010. Theo đó, Thủ 

tướng Chính phủ yêu 

cầu Bộ Tài chính xuất 

3000 tấn gạo từ 

nguồn dự trữ quốc gia 

để hỗ trợ gạo cứu đói 

thời kỳ giáp hạt năm 

2010 cho tỉnh Nghệ 

An. 

 Ngày 17 tháng 

06 năm 2010,  Thủ 

tướng Chính phủ ra 

quyết định 908/QĐ-



TTg về việc hỗ trợ tỉnh Lào Cai về 

việc cứu đói nhân dân trong dịp 

giáp hạt năm 2010 dựa trên đề nghị 

của Bộ Tài chính tại văn bản số 

7481/BTC-NSNN ngày 10 tháng 06 

năm 2010, ý kiến của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội tại văn 

bản số 1782/LĐTBXH-BTXH ngày 

04 tháng 06 năm 2010. 

 Thực hiện Quyết định này, 

Bộ Tài chính sẽ xuất 220 tấn gạo từ 

nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh 

Lào Cai trong việc cứu đói nhân 

dân trong dịp giáp hạt năm 2010. 

Kế hoạch xuất khẩu gạo Quý 

III/2010 

 Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam (VFA) cho biết, trong Qúy 

III/2010, Việt Nam sẽ xuất khẩu 

khoảng 1,6 triệu tấn. Trong đó, 

tháng 7 sẽ xuất khẩu 600 nghìn tấn, 

tháng 8 xuất khoảng 550 nghìn tấn 

và 450 nghìn tấn sẽ được xuất vào 

tháng 9/2010. 

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng 

thư ký Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam cho biết việc tiêu thụ và xuất 

khẩu gạo trong Qúy III sẽ phải đối 

mặt với nhiều khó khăn hơn những 

tháng đầu năm do giá thấp hơn và 

lượng gạo dự trữ nhiều tại các 

doanh nghiệp trong nước. 

3. THỊ TRƢỜNG THẾ GIỚI  

3.1 Sản lƣợng gạo thế giới đạt 

mức 459,4 triệu tấn niên vụ 

2010/2011 

Theo dự báo tháng 6/2010, 

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã điều chỉnh 

dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên 

vụ 2010/2011 đạt mức 459,4 triệu 

tấn, xấp xỉ mức 459,7 triệu tấn đưa 

ra vào tháng 5/2010. 

 Theo báo cáo mới nhất từ Tổ 

chức Lương thực Thế giới (FAO), 

sản lượng gạo toàn cầu năm nay dự 

kiến đạt 707 triệu tấn lúa (tương 

đương 456 triệu tấn gạo), giảm nhẹ 

so với dự báo 710 triệu tấn đưa ra 

vào tháng 4/2010, và tăng so với 

682 triệu tấn trong năm 2009. 

 Do tình trạng khô hạn kéo dài 

và mùa mưa năm nay đến muộn, 

lượng mưa không đáng kể nên 

ngành nông nghiệp đã phải yêu cầu 

nông dân không nên gieo sạ trước  



Hình 12: Sản lượng và diện tích gieo trồng lúa 

toàn cầu 

 

Nguồn: Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) 

 

 

Hình 13: Dự báo xuất khẩu gạo Campuchia 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ 

 

đầu tháng Bảy tới để 

phòng tránh thất bát. 

 Bên cạnh đó, 

các hồ chưa nước 

phục vụ sản xuất 

nông nghiệp hiện tại 

cũng không đủ lượng 

để cung cấp nước cho 

gieo trồng nên nông 

dân những khu vực 

thiếu nước đang rất 

mong đợi vào nguồn 

nước từ những cơn 

mưa. 

3.2 Xuất khẩu gạo 

thế giới  

Campuchia: Xuất 

khẩu gạo đƣợc dự 

báo tăng trong thời 

gian tới 

Theo dự báo 

của Bộ Nông nghiệp 

Mỹ, xuất khẩu gạo 

của Campuchia có 

triển vọng sẽ tăng 

trong năm tới. Cụ thể, 

xuất khẩu gạo năm 

2009 đạt khoảng 800 



nghìn tấn, năm 2010 khoảng 850 

nghìn tấn và năm 2011 được dự báo 

sẽ đạt mức 900 nghìn tấn. 

Tháng 4 vừa qua, công ty 

xuất nhập khẩu Laurent đã khởi sự 

chương trình thử nghiệm xuất khẩu 

243 tấn gạo chất lượng cao sang các 

thị trường Châu Âu. Đầu tháng 

6/2010, đại diện công ty cho biết sẽ 

xuất khẩu 230 tấn gạo Jasmine sang 

Thụy Sỹ và Ý vào giữa tháng 7 với 

giá 920USD/tấn. 

Năm qua, Liên hiệp Châu Âu 

đã thông qua các chính sách ưu đãi 

dành cho các quốc gia đang phát 

triển, trong đó có Campuchia. Ông 

Lim Bunheng – Giám đốc công ty 

Laurent cho biết, ông kỳ vọng công 

ty sẽ xuất khẩu nhiều gạo hơn sang 

thị trường Châu Âu vì gạo 

Campuchia có ưu đãi về thuế nhập 

khẩu. 

Myanmar: Xuất khẩu gạo tăng ít 

nhất 14% năm tài khóa 2010 

Ông U Hla Maung Shwe, Phó 

Chủ tịch Hiệp hội ngành gạo 

Myanmar (MRIA) cho biết xuất 

khẩu gạo của Myanmar tăng do 

nước này đã mở rộng xuất khẩu 

sang các thị trường mới như: Nga, 

Ukraina, Úc và Hàn Quốc.  

Theo số liệu thống kê, đã có 

gần 800 nghin tấn gạo được xuất 

khẩu trong năm tài khóa này, tăng 

100 nghìn tấn so với năm tài khóa 

trước. Xuất khẩu gạo Myanmar, 

trong năm tài khóa 2010 tính đến 

thời điểm này đạt trị giá hơn 280 

triệu USD, tăng 80 triệu USD so 

với mức 201 triệu USD (700 nghìn 

tấn) thực hiện trong năm tài khóa 

2009. Như vậy, xuất khẩu gạo nước 

này tăng ít nhất 14% trong năm 

2010. 

Pakistan: Xuất khẩu tăng nhờ 

chiến lƣợc giữ giá thấp 

Ông Malik Mohammad 

Jehangir, Chủ tịch những nhà xuất 

khẩu gạo Pakistan cho biết: Xuất 

khẩu gạo năm nay của Pakistan diễn 

biến khá tốt. Kết thúc năm tài khóa 

2009/2010 (tháng 7 – tháng 6), xuất 

khẩu gạo của Pakistan có thể sẽ đạt 

mức 4,5 triệu tấn, tăng 50% so với 

mức 3 triệu tấn trong năm tài khóa 

2008/2009. Lượng xuất khẩu gạo 



tăng chủ yếu do Pakistan đã thực 

hiện chiến lược giữ giá thấp hơn từ 

10-12USD/tấn so với những nước 

khác. Bên cạnh đó, một lý do khá 

quan trọng là việc Ấn Độ cấm xuất 

khẩu gạo Basmati đã giúp cho việc 

xuất khẩu gạo của Pakistan tăng lên 

đáng kể. 

Theo số liệu thống kê chính 

thức, trong 10 tháng đầu niên vụ 

2009/2010 (tháng 7/2009-04/2010) 

Pakistan đã xuất khẩu được 3,65 

triệu tấn, tăng 66% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó gạo Basmati 

chiếm khoảng 800 nghìn tấn, tăng 

khoảng 26 nghìn tấn so với mức 

774 nghìn tấn cùng kỳ năm trước; 

xuất khẩu gạo Non-Basmati đạt 

mức 2,86 triệu tấn tăng hơn 100% 

so với cùng kỳ năm 2009. 

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm 

5USD/tấn trong tháng 6/2010 

Theo báo cáo của Tổ chức 

Lương thực Thế giới (FAO), từ 

tháng 1/2010 đến tháng 5/2010 giá 

gạo đã giảm 19,9%. Chỉ số giá gạo 

cuối tháng 5/2010 giảm xuống còn 

201 điểm so với 251 điểm vào 

tháng 1/2010. 

Theo một số dự báo gần đây 

của Bộ Công Thương, giá gạo sẽ 

khó có khả năng tăng cao trở lại do 

các nước sản xuất gạo hàng đầu thế 

giới như: Trung Quốc, Ấn Độ, 

Banglades, Việt Nam, Thái Lan đều 

có khả năng được mùa trong năm 

2010. 

Tại Thái Lan, thị trường gạo 

tháng 06/2010 vẫn phải chịu sức ép 

lớn từ gánh nặng tồn trữ khổng lồ 

của Chính phủ. Thái Lan cũng đang 

có kế hoạch bán bớt lượng gạo này 

ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều ý 

kiến cho rằng, nếu thực hiện việc 

bán bớt gạo từ lượng tồn trữ khổng 

lồ này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến 

giá gạo do nguồn cung từ vụ thu 

hoạch mới ở một số nước được dự 

báo khá dồi dào. 

Gạo tiêu chuẩn 100% loại B 

của  Thái Lan giảm từ 455USD/tấn 

xuống còn 450USD/tấn trong tháng 

06/2010. Giá xuất khẩu gạo 10% 

tấm và 5% tấm của Thái Lan cũng 

giảm khoảng 5USD/tấn còn 420 



Hình 14: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan 

(USD/tấn) 

 

Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam 

Hình 15: Nhập khẩu gạo của một số quốc gia 

nhập khẩu chính (nghìn tấn) 

 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ 

 

USD/tấn (gạo 10% 

tấm) và 425USD/tấn 

(gạo 5% tấm). 

Giá gạo Thái 

Lan đã giảm gần 25% 

kê từ tháng 01/2010 

và sẽ chịu sức ép 

giảm giá trong một 

vài tuần tiếp theo do 

nông dân ở một số 

nơi trồng lúa vụ ba đã 

bắt đầu thu hoạch. 

Các nhà xuất 

khẩu gạo cho biết, giá 

gạo trên thị trường 

thế giới nói chung và 

thị trường Châu Á nói 

riêng giảm liên tiếp 

do nhu cầu tiêu thụ 

yếu, và dự đoán trong 

những tuần tới giá 

gạo sẽ còn giảm sâu 

hơn nữa do Việt Nam 

đang trong giai đoạn 

thu hoạch lúa. 

 

 



3.3 Nhập khẩu gạo ở một số nƣớc 

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp 

Mỹ, thương mại gạo toàn cầu năm 2010 đạt 

khoảng 29,756 triệu tấn. Trong đó Philippin vẫn là 

nước dẫn đầu về lượng nhập khẩu gạo ở mức 2,6 

triệu tấn, chiếm 8,7% tổng lượng thương mại gạo 

toàn cầu. 

3.4. Thị trƣờng một số sản phẩm lƣơng thực 

khác 

Trung Quốc: Sản lƣợng ngô tăng mạnh năm 

2010 

Bảng 2: CNGOIC dự báo sản lượng một số nông 

sản của Trung Quốc 

  2010 2009   2008  

Sản lƣợng (triệu tấn)       

 Ngô 168,00  163,97 165,92  

Lúa mì  115,10  115,12 112,46  

Lúa gạo  197,34  195,10 191,90  

Đậu tương 14,50 15,00  15,55  

Diện tích (triệu ha)        

 Ngô  30,56 30,46  29,86  

Lúa mì 24,24 24,21  23,62  

Lúa gạo 29,87 29,68  29,24  

Đậu tương  8,40  8,80 9,13  

Nguồn: Vinanet 

 

 

 

 Trung tâm 

Thông tin Dầu và 

Ngũ cốc Quốc gia 

Trung Quốc 

(CNGOIC) cho biết, 

sản lượng ngô của 

Trung Quốc năm nay 

sẽ đạt 168 triệu tấn, 

tăng 2,5% so với năm 

2009. 

 Bên cạnh đó, 

CNGOIC cũng cho 

biết, sản lượng lúa mì 

nước này năm sẽ sẽ ở 

mức 115,1 triệu tấn, 

xấp xỉ năm 2009.  

  FAO: Dự báo sản 

lƣợng ngô và ngũ 

cốc năm 2010 

Theo báo cáo “ 

Triển vọng Lương 

thực” tháng 06/2010, 

Tổ chức Lương thực 

Thế giới (FAO) cho 

biết sản lượng lúa mì 

toàn cầu dự kiến sẽ 

giảm 0,9% trong năm 

nay sẽ được bù lại gần 



như hoàn toàn bởi dự trữ tăng lên lúc đầu vụ. Do 

vậy, dự trữ có thể sẽ giảm 1% xuống 194 triệu tấn 

vào cuối niên vụ 2011. 

 Sản lượng ngô dự kiến sẽ tăng lên 835 triệu 

tấn, so với 815 triệu tấn của niên vụ trước. Giá ngô 

dự kiến sẽ chịu thêm áp lực giảm do nguồn cung 

các loại thức ăn chăn nuôi thay thế như lúa mì, khô 

dầu và một số ngũ cốc khác. 

 Sản lượng ngũ cốc được dự báo tăng 1,2% 

lên 2,28 tỷ tấn nhờ sản lượng ngũ cốc thô tăng 

1,4%. 

 Về giá cả một số mặt hàng lương thực, FAO 

cho rằng thị trường ngô, lúa mì và đậu tương sẽ ổn 

định trở lại. Thực tế là những thị trường này đã 

biến động mạnh trong 12 tháng qua và đang đi dần 

vào quỹ đạo. 

 


